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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Bến Long, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

07/07/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU N&A VIỆT NAM

2301142403

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP 
KHẨU N&A VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM N&A EXPORT IMPORT AND 
PRODUCE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: EXPORT IMPORT N&A VIET NAM.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

3. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu mặt hàng mà công ty kinh doanh
- Xuất khẩu khẩu trang

8299

7. Chuẩn bị mặt bằng 4312

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

10. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: - Sản xuất khẩu trang

3250(Chính)

11. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế

4649

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

14. Bán buôn tổng hợp
(Trừ ngành nghề nhà nước cấm)

4690

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

16. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

17. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất trang thiết bị bảo vệ an toàn

3290

18. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
(Trừ sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim 
loại)

2599

20. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép

4662

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

22. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

23. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       046084000009
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG ĐẶNG NGHĨA Nam

10/09/1984 Kinh Việt Nam

27/04/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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